
TRỊNH TUẤN ANH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ĐCN 19C

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.84.05.08.011/11/2001AnNguyễn Hoàng Thái04661911801

4.62.07.08.023/11/2001AnhLý Công Tuấn04661911832

3.60.07.08.028/07/1999AnhMai Đức04661911843

5.35.05.08.009/02/2001AnhTrương Tuấn04661911854

6.15.07.08.009/06/1999CảnhNguyễn Đức04661911865

6.76.07.09.020/11/1998CảnhVi Nam04661911876

3.51.05.58.016/07/2001ChiếnPhan Minh04661911887

5.04.05.58.012/01/2001ChươngLê Nguyễn Duy04661911898

6.76.07.09.025/10/2000CôngNguyễn Văn04661911909

5.75.06.08.012/03/2001CươngKiều Văn046619119110

4.73.06.08.027/07/2001DanhTrần Hiền046619119211

4.84.05.08.016/01/2001DiNguyễn Văn046619119312

3.10.05.59.008/04/2000DuyBùi Khắc046619119413

5.75.06.08.023/08/2001DuyPhan Nguyễn046619119514

4.53.05.58.008/07/2001DuyPhạm Khánh046619119615

2.20.03.58.031/08/1997ĐạoTrần Thanh046619119716

5.75.06.08.023/10/2001ĐạtNguyễn Tuấn046619119817

5.35.05.08.017/10/2001ĐăngTừ Minh046619119918

4.02.05.58.020/02/2000ĐứcPhạm Ngọc046619120019

6.25.07.09.003/08/2001HânVõ Huy046619120120

0.00.00.00.002/05/2001HiếuNguyễn Thành046619120221

5.35.05.08.014/01/2001HiếuNguyễn Thành046619120322

4.83.06.09.024/10/2001HiệpĐinh Thanh046619120423

4.04.03.08.010/03/2000HuyĐỗ Hoàng046619120524

0.00.00.00.028/10/2000HuyHoàng Văn046619120625

6.46.06.58.009/12/2001HuyNguyễn Thanh046619120726

5.65.05.59.011/05/2001HuyVõ Anh046619120827

6.15.07.08.022/09/2001HuyềnLê Thanh046619120928

4.44.04.08.008/05/2001HùngNguyễn Văn046619121029

3.00.05.58.024/10/2001HưngTrịnh Gia046619121230

2.80.05.08.004/12/2001KhangTriệu An046619121331

5.35.05.08.029/04/2000KhảiHuỳnh Lê Tấn046619121432

0.00.00.00.010/10/2000KhiêmĐặng Hoàng046619121533
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4.53.05.58.030/03/2001KhoaPhan Văn Tuấn046619121634

6.15.07.08.021/12/2001KiệtVõ Văn046619121735

4.01.06.59.028/05/2001KỷPhạm Hữu046619121836

4.73.06.08.011/10/2001LiễuLê Hoàng046619121937

2.40.04.08.026/10/2001LinhNguyễn Phan Nhật046619122038

4.83.06.09.001/01/2000LinhNguyễn Quang046619122139

5.34.06.09.020/11/2000LongLại Văn046619122240

5.54.06.59.016/07/2001LộcNguyễn Hải046619122341

3.82.05.08.021/05/2001LươngTrương Văn046619122442

4.73.06.08.012/09/2001NamBùi Thanh046619122543

4.22.06.08.030/07/2000NamTrương Văn Hoàng046619122644

0.00.00.00.003/02/2000NghiênHoàng Văn046619122745

5.24.06.08.015/03/2001NghịĐỗ Hữu046619122846

5.96.05.09.010/08/2001NgọcNguyễn Lê Thế046619122947

5.74.07.09.008/02/2001NhânNguyễn Đăng Trí046619123048

4.12.05.59.025/03/2001NhẫnNguyễn Ngọc046619123149

0.00.00.00.012/04/2001PhátNguyễn Lê Vĩnh046619123250

4.21.07.09.019/02/2001PhátNguyễn Minh046619123351

4.93.06.58.027/10/2001PhúNgô Quốc046619123552

5.34.06.09.001/08/2001PhúNguyễn Thiên046619123653

2.80.05.08.009/06/2001PhúcHuỳnh Hồng046619123754

4.53.05.58.026/04/2001PhúcLê Hoàng046619123855

5.15.04.58.025/09/2001QuanĐào Minh046619123956

3.00.05.58.015/02/2001SinhNguyễn Trường046619124057

5.85.06.09.020/08/2001SơnPhạm Thế046619124158

5.35.05.08.011/02/2000TấnPhạm Trương Hoàng046619124259

5.34.06.09.028/09/1997ThànhĐặng Công046619124360

6.15.07.08.024/06/2001ThànhNguyễn Ngọc Minh046619124461

4.33.05.08.030/07/2001TháiPhạm Hồng046619124562

6.15.07.08.030/04/2000ThắngPhạm Đức046619124663

5.64.07.08.001/01/1995ThiệpVõ Duy046619124764

3.82.05.08.006/01/2001ThiệnLê Toàn046619124865

6.46.06.58.028/04/2001ThoạiNguyễn Minh046619124966

6.06.05.58.013/10/2000TiềnVõ Thanh046619125167

4.53.05.58.002/08/2001TriNguyễn Hoàng046619125268

6.66.07.08.017/05/2001TrọngLê Minh046619125369

3.02.03.08.020/12/2000TrungLê Nguyễn Thành046619125470

0.00.00.00.007/04/2001TrườngĐào Quang046619125571

4.52.06.59.024/04/2001TrườngNguyễn Lam046619125672

7.88.07.58.009/04/2001TrườngNguyễn Văn046619125773
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3.82.05.08.024/10/2001TrườngPhan Trương046619125874

5.75.06.08.011/04/2001TuấnBùi Quốc046619125975

4.35.02.58.020/01/2001TuấnLê Hữu Anh046619126076

2.80.05.08.022/05/2000TúNguyễn Ngọc046619126177

3.82.05.08.003/08/2001UyHuỳnh Na046619126278

5.74.07.09.020/10/2001VănTrần Đình046619126379

4.33.05.08.008/08/2001VinhTrần Hoàng046619126480

0.00.00.00.010/08/2001VươngPhạm Quốc046619126581

5.85.06.09.009/11/2001ÝHuỳnh Văn046619126682

HG-TCĐCN17B-PL5.75.06.08.024/08/99TâyVõ Chấn022417114883

HG-CÐNĐCN17E-
PL0.00.00.00.004/09/99CôngTrần Tiến046617138484

HG-CÐNĐCN18A-
PL2.10.03.57.014/08/2000PhongTrần Nhật046618105285

HG-CÐNĐCN18E-
PL5.86.05.08.016/02/2000ĐứcVõ Minh046618139086

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRỊNH TUẤN ANH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 02 năm 2020

18(20.9%)30(34.9%)25(29.1%)12(14%)1(1.2%)0(0%)0(0%)86(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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